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Phụ lục IV
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh

I. Ngành, nghề Chăn nuôi - Thú y, trình độ trung cấp
1 062309007516 Y Bạn Nữ 23/02/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Nguyễn Thị Thanh Tuý
2 062309001684 Y Châu Nữ 13/07/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Đặng Ngọc Minh
3 062095000147 Nguyễn Chí Nam 30/10/1995 Kon Tum 12/12 Chăn nuôi - Thú y Trần Cao Thượng
4 062209007539 Y Đan Nữ 13/09/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Nguyễn Thị Tuyết Nhung
5 062205001862 A Gan Nam 29/07/2005 Kon Tum 12/12 Chăn nuôi - Thú y Nguyễn Thị Hạnh
6 062309005892 Y Goan Nữ 05/11/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Nguyễn Cao Thăng
7 051308001007 Hồ Thị Hiếu Nữ 06/06/2008 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Nguyễn Thị Thanh Tuý
8 062209000413 Trần Lâm Hoàng Nam 16/12/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Đặng Ngọc Minh
9 062209002569 A Nguồn Hương Nam 06/03/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Đặng Ngọc Minh

10 062308005733 Y Khát Nữ 09/05/2008 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Võ Thị Thu Hà
11 062309000254 A Khơi Nam 15/01/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Nguyễn Cao Thăng
12 062309005897 Y Klinh Nữ 15/07/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Nguyễn Cao Thăng
13 019308004100 Nguyễn Thị Lệ Nữ 18/05/2008 Bình Phước 9/12 Chăn nuôi - Thú y Hoàng Xuân Lĩnh
14 062309001617 Y Linh Nữ 20/03/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Nguyễn Thị Tuyết Nhung
15 062309006227 Y Loan Nữ 21/02/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y
16 062309007999 Y Móc Nữ 01/09/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Nguyễn Thị Thanh Túy
17 062309000094 Bùi Thị Ngoan Nữ 13/06/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Đặng Ngọc Minh
18 062309007005 Hoàng Hà Bảo Ngọc Nữ 28/06/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Đặng Ngọc Minh
19 062308003141 Y Nguê Nữ 26/04/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Võ Thị Thảo
20 062309003673 Y Nguyễn Nữ 15/01/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Hoàng Xuân Lĩnh
21 062209002133 A Nhuân Nữ 12/03/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Nguyễn Thị Thanh Túy
22 062309008527 Y Nương Nữ 17/06/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Nguyễn Thị Thanh Tuý
23 062309000200 Y Phai Nữ 20/02/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Đinh Văn Tính
24 062308007358 Y Quyên Nữ 23/05/2008 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Nguyễn Hiển
25 062309000244 Y Thi Nữ 20/09/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Đinh Văn Tính
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26 064309001565 Trịnh Diệu Thu Nữ 10/08/2009 Gia Lai 9/12 Chăn nuôi - Thú y Hoàng Xuân Lĩnh
27 062209002445 A Trễ Nam 09/09/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Nguyễn Thị Thanh Túy
28 062309005445 Y Xởi Nữ 02/05/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Nguyễn Thị Thanh Túy
29 062309006333 Y Xuân Nữ 01/07/2009 Kon Tum 9/12 Chăn nuôi - Thú y Đinh Văn Tính
II. Ngành, nghề Hướng dẫn du lịch, trình độ trung cấp
1 062309007640 Y Anh Nữ 06/03/2009 Kon Tum 9/12 Hướng dẫn du lịch
2 062309000340 Y Đê Nữ 06/04/2009 Kon Tum 9/12 Hướng dẫn du lịch Nguyễn  Cao Thăng
3 062309007819 Y Hạnh Nữ 12/03/2009 Kon Tum 9/12 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Thị Tuyết Nhung
4 062309005897 Y Klinh Nữ 15/07/2009 Kon Tum 9/12 Hướng dẫn du lịch Đặng Ngọc Minh
5 062309003722 Y Loan Nữ 10/06/2009 Kon Tum 9/12 Hướng dẫn du lịch
6 062209006808 Hoàng Phi Long Nam 04/09/2009 Kon Tum 9/12 Hướng dẫn du lịch Trần Cao Thượng
7 062309007375 Y Ngọc Nữ 30/10/2009 Kon Tum 9/12 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Thị Thanh Tuý
8 06230901228 Y Sinh Nữ 08/07/2009 Kon Tum 9/12 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Thị Tuyết Nhung
9 062309001578 Y Sự Nữ 14/10/2009 Kon Tum 9/12 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Thị Hà Giang

10 062309002196 Y Thuyết Nữ 29/06/2009 Kon Tum 9/12 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Thị Thanh Tuý
11 062309005422 Y Triên Nữ 15/04/2009 Kon Tum 9/12 Hướng dẫn du lịch Đặng Ngọc Minh
12 062309008522 Y Minh Tuệ Nữ 01/01/2009 Kon Tum 9/12 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Thị Thanh Túy
III. Ngành, nghề Lâm sinh, trình độ trung cấp
1 062309007269 Y Hà Dy Nữ 07/10/2009 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung
2 062209001173 A Đức Nam 30/09/2009 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
3 923723738339 Y Hiếm Nữ 13/07/2008 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Nguyễn Thị Thanh Túy
4 062209004407 A Chi Hít Nam 10/10/2009 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
5 Y Ka Nữ 11/04/2009 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Nguyễn Thị Thanh Túy
6 062309007273 Y Nhấn Nữ 06/08/2009 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung
7 062208006800 A Nhiên Nam 03/03/2008 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
8 062209004880 A Nhương Nam 04/03/2009 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
9 062209005995 U Ni Nam 01/02/2009 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Nguyễn Thị Thanh Tuý

10 062209007025 A Pha Nam 20/08/2009 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
11 062209002725 A Khuynh Đinh Phóng Nam 27/04/2009 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
12 062209002479 A Thạch Nam 07/02/2009 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3

13 062207001218 A Dip Tố Nam 17/05/2007 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Đặng Ngọc Minh
14 062208001637 A Tuôn Nam 20/08/2008 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Đặng Ngọc Minh
15 062209004064 A Tưởng Nam 23/01/2009 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
16 062209002208 A Việt Nam 21/10/2009 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
17 062309009876 Y Ma Li Xa Nữ 23/03/2009 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Nguyễn Thị Hà Giang
18 062209002790 A Xiên Nam 23/01/2009 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
19 062208003218 A Minh Xuận Nam 12/10/2008 Kon Tum 9/12 Lâm sinh Hoãng Xuân Lĩnh
III. Ngành, nghề Trồng trọt, trình độ trung cấp
1 062209009812 Đặng Trường An Nam 08/01/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Hà Giang
2 062209001100 Nguyễn Ngọc Anh Nam 15/12/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Hà Giang
3 062309001074 Y Bĩng Nữ 26/03/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Võ Thị Thảo
4 062309003083 Y Thanh Bình Nữ 13/06/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Hoàng Xuân Lĩnh
5 062309007777 Y Chu Nữ 26/01/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Thanh Tuý
6 062309001786 Y Dãi Nữ 01/01/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Hà Giang
7 062309007267 Y Di Nữ 21/10/2008 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Tuyết Nhung
8 062306006969 Y Mai Diêng Nữ 01/01/2006 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Hoàng Xuân Lĩnh
9 062208005080 A Duẩn Nam 02/10/2008 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Thanh Tuý

10 062209001718 Đinh Văn Duy Nam 04/02/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Đinh Văn Tính
11 062356245662 Y Đan Nữ 13/09/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Thanh Tuý
12 062209002111 A Tuấn Đạt Nam 28/04/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Thanh Tuý
13 062309005728 A Điệp Nữ 19/07/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Thanh Tuý
14 062309002897 Y Gió Nữ 28/09/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Tuyết Nhung
15 062309008982 Y Gưng Nữ 29/10/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Hà Giang
16 062309005698 Y Song Han Nữ 14/05/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Hoàng Xuân Lĩnh
17 062209004334 Y Hạnh Nữ 10/10/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Đặng Ngọc Minh
18 062309000317 Y Nguyễn Ngọc Hoa Nữ 08/02/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Hoàng Xuân Lĩnh
19 062209005036 A Huy Nam 14/01/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Hà Giang
20 062309006440 Y Kẹ Nữ 08/01/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Tuyết Nhung
21 062309003166 Y Kết Nữ 12/10/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Tuyết Nhung
22 062209007236 A Kiêu Nam 17/12/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Hà Giang

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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23 062309002030 Y Lì Nữ 21/05/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Tuyết Nhung
24 062309003607 Y Lia Nữ 21/01/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Võ Thị Thảo
25 062309004568 Y Liêu Nữ 17/10/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Tuyết Nhung
26 062309008585 Y Liễu Nữ 04/09/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Thanh Tuý
27 062209005642 Y Lối Nữ 28/02/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Hoàng Xuân Lĩnh
28 062209001813 A Lượng Nam 01/03/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Thanh Tuý
29 062209004026 U Hoài Lượng Nam 02/08/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Đinh Văn Tính
30 062309004145 Y Nai Nữ 11/05/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Tuyết Nhung
31 062309004346 Y Nga Nữ 13/09/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Tuyết Nhung
32 064309013962 Đinh Thị Nghuệ Nữ 19/01/2009 Gia Lai 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Tuyết Nhung
33 062309007449 Y Mi Ngọt Nữ 16/12/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Hoàng Xuân Lĩnh
34 062308003141 Y Nguế Nữ 26/04/2008 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Đặng Ngọc Minh
35 062309001747 Đinh Y Nhở Nữ 24/09/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Tuyết Nhung
36 062309002492 Y Khưu Bội Ánh Như Nữ 23/08/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Thanh Tuý
37 062209007510 A Duy Nhuận Nam 20/03/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Hà Giang
38 062309003898 Y Nhược Nữ 18/07/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Tuyết Nhung
39 Y Phởi Nữ 01/09/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Thanh Túy
40 062208008395 A Phụng Nam 27/08/2008 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Thanh Tuý
41 062209004283 A Phước Nam 02/11/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Hà Giang
42 062309005665 Y Phương Nữ 22/12/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Đặng Ngọc Minh
43 062309003895 Y Quắk Nữ 18/03/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Tuyết Nhung
44 062209001284 A Sô Nam 06/08/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Thanh Tuý
45 062209002497 A Thạch Nam 07/02/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Hoàng Xuân Lĩnh
46 062309007276 Y Thêm Nữ 17/08/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Tuyết Nhung
47 062309006825 Y Tiệm Nữ 05/05/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Hoàng Xuân Lĩnh
48 062209005252 A Toàn Nam 15/11/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Hà Giang
49 062309002359 Y Trá Nữ 14/09/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Tuyết Nhung
50 062209004442 A Trần Nam 09/12/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Đặng Ngọc Minh
51 062209001632 A Tuấn Nam 01/10/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Thanh Tuý
52 062209002152 A Uy Nam 23/09/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Hà Giang

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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53 062309001392 Y Van Nữ 02/06/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Thanh Tuý
54 062209004827 A Vĩnh Nam 28/09/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt
55 062309009998 Y Xi Nữ 06/05/2009 Kon Tum 9/12 Trồng trọt Nguyễn Thị Hà Giang
IV. Ngành, nghề Nông nghiệp công nghệ cao, trình độ trung cấp
1 062308007045 Y Chim Nữ 05/10/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Xuân Lĩnh
2 062309006775 Y Chuyết Nữ 05/11/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Xuân Lĩnh
3 062209005555 Y Hương Nữ 27/04/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Đinh Văn Tính
4 062309001552 Y Huých Nữ 27/08/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Xuân Lĩnh
5 062309001154 Y Huyết Nữ 16/10/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Xuân Lĩnh
6 062209000000 Y Kấm Nữ 13/08/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Nguyễn Thị Tuyết Nhung
7 062309007270 Y Khiến Nữ 05/06/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Nguyễn Thị Tuyết Nhung
8 062309007255 Y Liên Nữ 16/07/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Nguyễn Thị Hà Giang
9 062309008554 Y Linh Nữ 15/09/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Xuân Lĩnh

10 062309004327 Y Ngân Nữ 20/03/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Nguyễn Thị Tuyết Nhung
11 062309003825 Y Ngôi Nữ 25/05/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Xuân Lĩnh
12 062309007274 Y Nhiệt Nữ 25/06/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Nguyễn Thị Tuyết Nhung
13 062309004519 Y Lưu Phiến Nữ 07/01/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Nguyễn Thị Tuyết Nhung
14 062209005328 Y Phương Nam 05/09/2008 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Nguyễn Minh Hoàng
15 062309003369 Y Ly Phương Nữ 09/08/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Nguyễn Thị Hà Giang
16 062209005657 Y Phương Nữ 05/09/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Đinh Văn Tính
17 062309005328 Y Phương Nữ 05/09/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Nguyễn Cao Thăng
18 0623009003967 Y Quyết Nữ 01/01/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Xuân Lĩnh
19 062309007408 Y Sứ Nữ 01/01/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Nguyễn Thị Hà Giang
20 062209005289 A Thoa Nam 22/07/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Nguyễn Thị Hà Giang
21 062209004567 A Thong Nam 25/09/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Đinh Văn Tính
22 062209007870 A Thử Nam 25/10/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Nguyễn Thị Hà Giang
23 062309001968 Y Tranh Nữ 19/08/2009 Kon Tum 9/12 Nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Xuân Lĩnh

Danh sách này có 138 thí sinh./.

TT Số CMND Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ văn

hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn
tuyển sinh
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